PHỤ LỤC V

Danh mục các trường hợp chuyển mục đích sử sụng đối với 

đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ tiếp tục thực hiện
(Kèm theo Nghị quyết số 196/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Đồng Nai)
	

	STT
	Tên công trình
	Huyện
	Địa điểm (xã, phường)
	Diện tích nghị quyết
	Trong đó
	Số nghị quyết

	
	
	
	
	
	Đất trồng lúa (ha)
	Đất rừng phòng hộ (ha)
	

	1
	Cụm công nghiệp Phú Túc
	Định Quán
	Phú Túc
	50,00
	0,51
	 
	38

	2
	Làng nghề mây tre đan Gia Canh
	Định Quán
	Gia Canh
	2,64
	0,03
	 
	38

	3
	Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng
	Nhơn Trạch
	Vĩnh Thanh
	0,88
	0,18
	 
	144

	4
	Trường TH Tân Hiệp
	Biên Hòa
	Tân Hiệp
	0,90
	0,06
	 
	38

	5
	Trường THCS Tân Phong
	Biên Hòa
	Tân Phong
	1,58
	0,57
	 
	57

	6
	Trường THCS Long Thọ 2
	Nhơn Trạch
	Long Thọ
	1,09
	0,80
	 
	57

	7
	Trường Tiểu học Long Thọ 2
	Nhơn Trạch
	Long Thọ
	1,07
	0,75
	 
	57

	8
	Đường nối từ đường Nguyễn Ái Quốc tới đường nối Phan Đình Phùng - Cây Chàm (đường vào Viện Kiểm sát)
	Biên Hòa
	Quang Vinh
	0,34
	0,24
	 
	144

	9
	Nâng cấp Hương lộ 21 liên huyện Long Thành và thành phố Biên Hòa
	Biên Hòa
	Tam Phước
	11,98
	0,13
	 
	144

	10
	Xây dựng tuyến đường Hương lộ 2 (đoạn 01)
	Biên Hòa
	An Hòa
	11,70
	4,00
	 
	166

	11
	Đường nối từ cầu Bửu Hòa đến Quốc lộ 1K
	Biên Hòa
	Bửu Hòa
	7,20
	0,62
	 
	183

	12
	Đường ven sông từ cầu Hóa An đến bến đò Trạm
	Biên Hòa
	Bửu Long
	7,40
	0,51
	 
	38

	13
	Đường Xuân Bắc - Thanh Sơn
	Định Quán
	Các xã
	130,16
	0,03
	 
	38

	14
	Đường giao thông đấu nối đường Lý Thái Tổ với đường Trần Phú
	Định Quán
	Thị trấn 
Định Quán
	0,40
	0,24
	 
	38

	15
	Xây dựng tuyến đường vào khu TĐC Sen Việt (Cty CP Đầu tư Sen Việt Công Thương)
	Nhơn Trạch
	Phú Đông
	2,80
	1,04
	 
	144

	16
	Bến cảng tổng hợp Phú Hữu 1 
	Nhơn Trạch
	Phú Hữu
	33,72
	0,41
	 
	144

	17
	Bến xe container (Công ty Hào Bàng)
	Nhơn Trạch
	Phước An
	8,90
	4,90
	 
	183

	18
	Mở rộng đường Bảo Hòa - Long Khánh
	Xuân Lộc
	Xuân Định,
 Bảo Hòa
	6,00
	1,60
	 
	21

	19
	Tỉnh lộ 763
	Các huyện
	Các xã
	61,70
	1,69
	 
	144

	20
	Hệ thống thoát nước Khu tái định cư 3,8 ha Tân An
	Vĩnh Cửu
	Tân An
	0,04
	0,04
	 
	21

	21
	Trạm biến áp 220 kV An Phước
	Nhơn Trạch
	Hiệp Phước
	0,28
	0,28
	 
	57

	22
	Mở rộng chợ Hóa An
	Biên Hòa
	Hóa An
	1,59
	0,12
	 
	144

	23
	Chợ Ngọc Lâm
	Tân Phú
	Phú Xuân
	0,31
	0,31
	 
	144

	24
	Khu dân cư Long Phước (Công ty TNHH đầu tư phát triển BĐS đo đạc xây dựng Ngân Hà)
	Long Thành
	Long Phước
	5,69
	1,85
	 
	38

	25
	Khu dân cư Vĩnh Thanh - Phú Thạnh (1)
	Nhơn Trạch
	Vĩnh Thanh,
 Phú Thạnh
	92,00
	0,31
	 
	144

	26
	Khu dân cư nhà ở biệt thự nghỉ dưỡng
	Nhơn Trạch
	Phú Thạnh
	8,16
	5,50
	 
	38

	27
	Khu dân cư theo QH (Địa ốc Minh Khang)
	Nhơn Trạch
	Phước Thiền
	9,90
	9,50
	 
	38

	28
	Đô thị du lịch xã Đại Phước (Tín Nghĩa)
	Nhơn Trạch
	Đại Phước
	130,75
	8,92
	 
	38

	29
	Khu dân cư Dịch vụ Giang Điền (Khu B-Sonadezi)
	Trảng Bom
	Giang Điền
	105,84
	8,34
	 
	144

	30
	Khu dân cư mật độ thấp 
	Trảng Bom
	Giang Điền
	50,00
	7,70
	 
	166

	31
	Khu dân cư và tái định cư (Cty Tín Nghĩa)
	Biên Hòa
	Hiệp Hòa
	3,40
	3,40
	 
	144

	32
	Khu đô thị sinh thái Long Thành
	Biên Hòa
	Phước Tân
	56,00
	6,61
	 
	144

	33
	Khu dân cư thương mại dịch vụ
	Biên Hòa
	Bửu Hòa, Tân Vạn
	21,30
	1,21
	 
	38

	34
	Khu dân cư theo quy hoạch tại TTLT (Cty TNHH MTV Nam Long Long Thành)
	Long Thành
	Thị trấn 
Long Thành
	4,60
	4,60
	 
	38

	35
	Trạm hàng hải quản lý luồng sông Đồng Nai 
	Nhơn Trạch
	Phú Hữu
	0,56
	0,29
	 
	144

	36
	Trụ sở Xã đội
	Tân Phú
	Phú Sơn
	0,10
	0,01
	 
	144

	37
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Thọ Lâm 1 (bao gồm cả sân thể thao ấp)
	Tân Phú
	Phú Thanh
	0,22
	0,14
	 
	144

	38
	Công trình ANTT tại khu vực ngã 3 sông Đồng Tranh
	Nhơn Trạch
	Phước An
	10,00
	
	0,05
	144

	39
	Đường 600B
	Tân Phú
	Phú Xuân, Phú An
	12,00
	
	0,19
	38

	40
	Niệm Phật đường Hồng Trung Sơn
	Tân Phú
	Nam Cát Tiên
	1,66
	
	1,66
	183

	TỔNG CỘNG
	854,86
	77,44
	1,90
	 


